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1 025519129 MN01 Phạm Hoàng Anh 09/09/1996 VT Vắng thi

2 250720181 MN02 Nguyễn Quỳnh Ngân Ánh 03/09/2003 6.0 Sáu

3 251274430 MN03 K Diễu 20/12/2000 6.0 Sáu

4 264539743 MN04 Nguyễn Thị Kiều Giang 28/01/2000 6.0 Sáu

5 94302000094 MN05 Ngô Bảo Hân 15/12/2002 4.0 Bốn

6 261615258 MN06 Đặng Bình Ngọc Huyền 02/12/2000 6.0 Sáu

7 187851615 MN07 Dương Thị Thanh Huyền 21/04/2001 8.0 Tám

8 215382028 MN08 Trần Thị Bích Lệ 27/10/1996 7.5 Bảy phẩy năm

9 44189000200 MN09 Thái Thị Hồng Loan 02/02/1989 9.0 Chín

10 168586233 MN10 Phạm Nguyễn Ngọc Mai 14/08/1997 7.5 Bảy phẩy năm

11 250720182 MN11 Trần Thị Diễm My 18/04/2003 7.0 Bảy

12 25812432 MN12 Nguyễn Lê Thu Ngân 24/09/1998 6.5 Sáu phẩy năm

13 241736645 MN13 Trần Thị Hồng Nhung 20/06/1998 7.5 Bảy phẩy năm

14 261615465 MN15 Đàng Thị Hồng Reo 09/09/1999 5.5 Năm phẩy năm

15 184319768 MN16 Nguyễn Thị Thảo 09/08/1998 7.0 Bảy

16 24993561 MN18 Hoàng Thị Xuân Thư 05/01/1988 7.5 Bảy phẩy năm

17 194582172 MN19 Đào Thị Thương 13/09/1995 7.0 Bảy

18 251188804 MN20 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 15/11/2000 6.5 Sáu phẩy năm

19 261490198 MN21 Lê Thị Thùy Trang 12/06/1997 8.5 Tám phẩy năm

20 79199003170 MN22 Trương Thuỳ Thuỷ Tuyền 08/10/1999 7.5 Bảy phẩy năm

21 281082078 MN23 Nguyễn Thị Vân Anh 22/10/1995 8.0 Tám

22 025721397 MN24 Tăng Ngọc Châu 29/01/1998 7.0 Bảy

23 215098662 MN25 Nguyễn Thị Diệu 19/04/1989 8.0 Tám

24 173479770 MN26 Lê Thị Giang 30/12/1991 7.0 Bảy

25 24370703 MN27 Nguyễn Thị Hương Giang 15/10/1987 8.5 Tám phẩy năm

26 172194162 MN28 Lê Thị Hà 19/10/1987 6.0 Sáu

27 79188012622 MN29 Lê Thị Mai Liên 04/09/1988 8.5 Tám phẩy năm

28 024877911 MN30 Lâm Thuỳ Linh 09/10/1993 8.0 Tám

29 250937476 MN31 K Môn 02/03/1993 7.0 Bảy

30 241224467 MN32 Trần Thị Thuỷ 19/07/1991 8.5 Tám phẩy năm

31 079184009828 MN33 Nguyễn Thị Thu Thủy 17/02/1984 7.0 Bảy

Số HS dự thi: 31 Số HS vắng thi: 0
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